
LỚP HỌC PHẦN THỜI KHÓA BIỂU THỨ - BUỔI TIẾT NGÀY

T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47

10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27

Mã lớp Môn học Nhóm Giáo viên Phòng học Cơ sở Thứ Buổi Từ tiết
Đến 

tiết
Từ ngày Đến ngày 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03

CD CGKL43A Chính trị 2 Phạm Văn Ngọc 502C3 1 3 Chiều 9 10 25/01/2022 08/02/2022 x x x

CD CGKL43A Pháp luật 2 1 7 Sáng 1 5 12/03/2022 26/03/2022 x x x

CD CGKL43A
Gia công đặc biệt (cắt dây, 

xung, tia nước)
Bùi Mạnh Tuấn 502C3 1 2 Sáng 2 5 04/04/2022 16/05/2022 x x x x x

CD CGKL43A
Gia công đặc biệt (cắt dây, 

xung, tia nước)
Bùi Mạnh Tuấn 502C3 1 2 Sáng 2 4 23/05/2022 23/05/2022 x

CD CGKL43A Thực tập Phay CNC nâng cao Hồ Viết Hưng 103C3 1 4 Sáng 1 4 11/05/2022 22/06/2022 x x x x x x x

CD CGKL43A Thực tập Phay CNC nâng cao Hồ Viết Hưng 103C3 1 4 Chiều 7 10 11/05/2022 22/06/2022 x x x x x x x

CD CGKL43A Công nghệ CAD/CAM Bùi Mạnh Tuấn 201C3 1 6 Sáng 1 4 25/03/2022 29/04/2022 x x x x x x

CD CGKL43A Công nghệ CAD/CAM Bùi Mạnh Tuấn 201C3 1 6 Chiều 7 10 25/03/2022 22/04/2022 x x x x x

CD CGKL43A Công nghệ CAD/CAM Bùi Mạnh Tuấn 201C3 1 6 Chiều 7 7 29/04/2022 29/04/2022 x

CD CGKL43A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 502C3 1 2 Chiều 9 10 10/01/2022 28/02/2022 x x x x x

CD CGKL43A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 502C3 1 4 Chiều 9 10 12/01/2022 02/03/2022 x x x x x

CD CGKL43A Phát triển năng lực khởi nghiệp Lớp ghép Võ Văn Lợi 504C3 1 4 Sáng 6 6 19/01/2022 06/04/2022 x x x x x x x x

CD CGKL43A Phát triển năng lực khởi nghiệp Lớp ghép Võ Văn Lợi 504C3 1 4 Chiều 7 8 19/01/2022 30/03/2022 x x x x x x x

CD CGKL43A Phát triển năng lực khởi nghiệp Lớp ghép Võ Văn Lợi 504C3 1 4 Chiều 7 7 06/04/2022 06/04/2022 x

CD CGKL43A Phay CNC Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 103C3 1 3 Sáng 6 6 15/02/2022 15/02/2022 x

CD CGKL43A Phay CNC Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 103C3 1 3 Chiều 7 9 15/02/2022 15/02/2022 x

CD CGKL43A Phay CNC Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 103C3 1 3 Chiều 7 10 22/02/2022 12/04/2022 x x x x x x x x

CD CGKL43A Phay CNC Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 103C3 1 7 Chiều 7 10 09/04/2022 16/04/2022 x x

CD CGKL43A Phay CNC Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 103C3 1 7 Chiều 7 7 23/04/2022 23/04/2022 x

CD CGKL43A Sinh hoạt lớp 4 Lớp ghép Đoàn Kim Sương 1 2 Sáng 1 1 10/01/2022 20/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CD CK43A Chính trị 2 Cao Thị Nhung 501C3 1 2 Chiều 9 10 10/01/2022 28/02/2022 x x x x x

CD CK43A Chính trị 2 Cao Thị Nhung 501C3 1 4 Chiều 9 10 12/01/2022 02/03/2022 x x x x x

CD CK43A Pháp luật 2 1 7 Sáng 1 5 12/03/2022 26/03/2022 x x x

CD CK43A Tiện CNC cơ bản Phạm Quốc Lợi 104C3 1 6 Sáng 1 4 08/04/2022 03/06/2022 x x x x x x x x x

CD CK43A Tiện CNC cơ bản Phạm Quốc Lợi 104C3 1 6 Chiều 7 10 08/04/2022 27/05/2022 x x x x x x x x

CD CK43A
Thiết kế quy trình công nghệ 

gia công cơ
Bùi Mạnh Tuấn 501C3 1 4 Sáng 1 4 06/04/2022 11/05/2022 x x x x x x

CD CK43A
Thiết kế quy trình công nghệ 

gia công cơ
Bùi Mạnh Tuấn 501C3 1 4 Sáng 6 6 06/04/2022 11/05/2022 x x x x x x

CD CK43A
Thiết kế quy trình công nghệ 

gia công cơ
Bùi Mạnh Tuấn 501C3 1 4 Chiều 7 9 06/04/2022 04/05/2022 x x x x x
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CD CK43A Công nghệ CAD/CAM Nguyễn Ngọc Huệ 201C3 1 3 Sáng 1 4 10/05/2022 14/06/2022 x x x x x x

CD CK43A Công nghệ CAD/CAM Nguyễn Ngọc Huệ 201C3 1 5 Sáng 1 4 12/05/2022 09/06/2022 x x x x x

CD CK43A Công nghệ CAD/CAM Nguyễn Ngọc Huệ 201C3 1 5 Sáng 1 1 16/06/2022 16/06/2022 x

CD CK43A Gia công trên máy mài Lớp ghép Hồ Viết Hƣng 102C2 1 5 Sáng 1 4 20/01/2022 17/03/2022 x x x x x x

CD CK43A Gia công trên máy mài Lớp ghép Hồ Viết Hƣng 102C2 1 5 Chiều 7 10 20/01/2022 10/03/2022 x x x x x

CD CK43A Gia công trên máy mài Lớp ghép Hồ Viết Hƣng 102C2 1 5 Chiều 7 7 17/03/2022 17/03/2022 x

CD CK43A Giáo dục thể chất 2 Lớp ghép Lê Tấn Xin 1 3 Chiều 9 10 19/04/2022 07/06/2022 x x x x x x x

CD CK43A Giáo dục thể chất 2 Lớp ghép Lê Tấn Xin 1 5 Chiều 9 10 21/04/2022 09/06/2022 x x x x x x x x

CD CK43A Sinh hoạt lớp 4 Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 1 2 Sáng 1 1 10/01/2022 20/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CD CK43A Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp Lớp ghép Nguyễn Ngọc Huệ 101C2 1 2 Sáng 2 5 17/01/2022 14/03/2022 x x x x x x

CD CK43A Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp Lớp ghép Nguyễn Ngọc Huệ 101C2 1 4 Sáng 1 4 19/01/2022 09/03/2022 x x x x x

CD CK43A Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp Lớp ghép Nguyễn Ngọc Huệ 101C2 1 4 Sáng 1 1 16/03/2022 16/03/2022 x

CD HAN43A Hàn MIG, MAG nâng cao Đào Quốc Khánh Xƣởng Hàn điện 1 3 Chiều 11 12 18/01/2022 31/05/2022 x x x x x x x x x x x x x x x x

CD HAN43A Hàn MIG, MAG nâng cao Đào Quốc Khánh Xƣởng Hàn điện 1 3 Chiều 12 12 05/04/2022 19/04/2022 x x x

CD HAN43A Hàn MIG, MAG nâng cao Đào Quốc Khánh Xƣởng Hàn điện 1 3 Tối 13 14 18/01/2022 31/05/2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CD HAN43A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 502C3 1 2 Chiều 9 10 10/01/2022 28/02/2022 x x x x x

CD HAN43A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 502C3 1 4 Chiều 9 10 12/01/2022 02/03/2022 x x x x x

CD HAN43A Hàn đắp  Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 4 Sáng 1 4 02/03/2022 16/03/2022 x x x

CD HAN43A Hàn đắp  Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 4 Chiều 7 10 02/03/2022 16/03/2022 x x x

CD HAN43A Hàn đắp  Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 6 Sáng 1 4 18/02/2022 25/03/2022 x x x x x x

CD HAN43A Hàn đắp  Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 6 Chiều 7 10 18/02/2022 18/03/2022 x x x x x

CD HAN43A
Hàn hồ quang dây lõi thuốc 

(FCAW) cơ bản
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 7 Sáng 1 4 26/03/2022 07/05/2022 x x x x x x

CD HAN43A
Hàn hồ quang dây lõi thuốc 

(FCAW) cơ bản
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 7 Chiều 7 10 26/03/2022 23/04/2022 x x x x x

CD HAN43A
Hàn hồ quang dây lõi thuốc 

(FCAW) cơ bản
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 7 Chiều 7 7 07/05/2022 07/05/2022 x

CD HAN43A Hàn dƣới lớp thuốc (SAW) Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 7 Sáng 1 4 22/01/2022 12/03/2022 x x x x

CD HAN43A Hàn dƣới lớp thuốc (SAW) Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 7 Sáng 1 2 29/01/2022 12/02/2022 x x x

CD HAN43A Hàn dƣới lớp thuốc (SAW) Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 7 Sáng 1 5 26/02/2022 19/03/2022 x x

CD HAN43A Hàn dƣới lớp thuốc (SAW) Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 7 Chiều 7 10 22/01/2022 12/03/2022 x x x x x x x x

CD HAN43A Hàn thép hợp kim Lớp ghép
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
203C2 1 3 Sáng 1 4 15/02/2022 29/03/2022 x x x x x x x

CD HAN43A Hàn thép hợp kim Lớp ghép
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
203C2 1 3 Sáng 1 1 05/04/2022 05/04/2022 x

CD HAN43A Hàn thép hợp kim Lớp ghép
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
203C2 1 3 Chiều 7 10 08/03/2022 29/03/2022 x x x x
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CD HAN43A Sinh hoạt lớp 4 Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 1 2 Sáng 1 1 10/01/2022 20/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CD CK42A Gia công trên máy mài Hồ Viết Hƣng 101C1 1 3 Sáng 1 4 18/01/2022 15/03/2022 x x x x x x

CD CK42A Gia công trên máy mài Hồ Viết Hƣng 101C1 1 3 Chiều 7 10 18/01/2022 08/03/2022 x x x x x

CD CK42A Gia công trên máy mài Hồ Viết Hƣng 101C1 1 3 Chiều 7 7 15/03/2022 15/03/2022 x

CD CK42A Thực tập Phay CNC nâng cao Phạm Quốc Lợi 103C3 1 4 Sáng 1 4 12/01/2022 09/03/2022 x x x x x x

CD CK42A Thực tập Phay CNC nâng cao Phạm Quốc Lợi 103C3 1 4 Chiều 7 10 12/01/2022 02/03/2022 x x x x x

CD CK42A Thực tập Phay CNC nâng cao Phạm Quốc Lợi 103C3 1 4 Chiều 7 7 09/03/2022 09/03/2022 x

CD CK42A Sinh hoạt lớp 6 Nguyễn Ngọc Huệ 101C2 1 2 Sáng 1 1 10/01/2022 20/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CD CK42A Công nghệ CAD/CAM Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 201C3 1 2 Sáng 2 5 10/01/2022 21/02/2022 x x x x

CD CK42A Công nghệ CAD/CAM Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 201C3 1 6 Sáng 1 4 14/01/2022 18/02/2022 x x

CD CK42A Công nghệ CAD/CAM Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 103C3 1 6 Chiều 7 10 14/01/2022 14/01/2022 x

CD CK42A Công nghệ CAD/CAM Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 201C3 1 6 Chiều 7 10 18/02/2022 18/02/2022 x

CD CK42A Công nghệ CAD/CAM Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 201C3 1 6 Chiều 7 7 25/02/2022 25/02/2022 x

CD CK42A Công nghệ CAD/CAM Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 201C3 1 7 Sáng 1 4 22/01/2022 22/01/2022 x

CD CK42A Công nghệ CAD/CAM Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 201C3 1 7 Chiều 7 10 22/01/2022 22/01/2022 x

CD CK44A Giáo dục thể chất 1 Lữ Hoàng Giang 1 3 Sáng 1 3 11/01/2022 05/04/2022 x x x x x x x x x x

PHAY BÀO CƠ BẢN - N1 (CD CK4+ TC 

CK4)
Phay-Bào cơ bản Trần Ngọc Tân 103C2 1 4 Sáng 1 4 16/02/2022 25/05/2022 x x x x x x x x x x x x x x x

PHAY BÀO CƠ BẢN - N2  (CD CK4+ TC 

CK4)
Phay-Bào cơ bản Nguyễn Hữu Phúc 103C2 1 4 Chiều 7 9 16/02/2022 25/05/2022 x x x x x x x x x x x x x x x

CD CK44A Pháp luật 1 1 7 Sáng 1 5 05/03/2022 19/03/2022 x x x

CD CK44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Bùi Mạnh Tuấn 503C3 1 3 Sáng 6 6 18/01/2022 01/03/2022 x x x x

CD CK44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Bùi Mạnh Tuấn 503C3 1 3 Chiều 7 9 18/01/2022 01/03/2022 x x x x

CD CK44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Bùi Mạnh Tuấn 503C3 1 5 Sáng 6 6 20/01/2022 03/03/2022 x x x x

CD CK44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Bùi Mạnh Tuấn 503C3 1 5 Chiều 7 9 20/01/2022 24/02/2022 x x x

CD CK44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Bùi Mạnh Tuấn 503C3 1 5 Chiều 7 7 03/03/2022 03/03/2022 x

CD CK44A Công nghệ chế tạo máy 1 Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 503C3 1 2 Sáng 2 5 16/05/2022 20/06/2022 x x x x x x

CD CK44A Công nghệ chế tạo máy 1 Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 503C3 1 6 Sáng 1 4 22/04/2022 17/06/2022 x x x x x x x x x

CD CK44A Dung sai – Kỹ thuật đo Lớp ghép Trần Minh Quang 503C3 1 5 Sáng 1 4 24/03/2022 05/05/2022 x x x x x x x

CD CK44A Dung sai – Kỹ thuật đo Lớp ghép Trần Minh Quang 503C3 1 5 Sáng 1 2 12/05/2022 12/05/2022 x

CD CK44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
503C3 1 2 Sáng 2 5 14/02/2022 18/04/2022 x x x x x x x x x

CD CK44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
503C3 1 2 Sáng 2 2 25/04/2022 25/04/2022 x

CD CK44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
503C3 1 6 Sáng 1 4 08/04/2022 15/04/2022 x x
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CD CGKL44A AUTOCAD Lớp ghép Trần Minh Quang 201C3 1 4 Sáng 6 6 02/03/2022 09/03/2022 x x

CD CGKL44A AUTOCAD Lớp ghép Trần Minh Quang 201C3 1 4 Chiều 7 9 02/03/2022 09/03/2022 x x

CD CGKL44A AUTOCAD Lớp ghép Trần Minh Quang 201C3 1 4 Chiều 7 10 16/03/2022 11/05/2022 x x x x x x x x x

CD CGKL44A AUTOCAD Lớp ghép Trần Minh Quang 201C3 1 4 Chiều 7 7 18/05/2022 18/05/2022 x

CD CGKL44A Dung sai – Kỹ thuật đo Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 504C3 1 4 Sáng 1 4 06/04/2022 18/05/2022 x x x x x x x

CD CGKL44A Dung sai – Kỹ thuật đo Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 504C3 1 4 Sáng 1 2 25/05/2022 25/05/2022 x

CD CGKL44A Giáo dục thể chất 1 Lớp ghép Nguyễn Trung Tâm 1 3 Sáng 1 3 19/04/2022 28/06/2022 x x x x x x x x x x

CD CGKL44A Nguyên lý cắt – Dụng cụ cắt Lớp ghép Nguyễn Ngọc Huệ 504C3 1 2 Sáng 2 5 04/04/2022 30/05/2022 x x x x x x x

CD CGKL44A Nguyên lý cắt – Dụng cụ cắt Lớp ghép Nguyễn Ngọc Huệ 504C3 1 2 Sáng 2 3 06/06/2022 06/06/2022 x

CD CGKL44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 504C3 1 3 Sáng 1 4 18/01/2022 01/03/2022 x x x x

CD CGKL44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 504C3 1 5 Sáng 1 4 20/01/2022 24/02/2022 x x x

CD CGKL44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 504C3 1 5 Sáng 1 2 03/03/2022 03/03/2022 x

CD CGKL44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 504C3 1 2 Sáng 2 5 17/01/2022 14/03/2022 x x x x x x

CD CGKL44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 504C3 1 4 Sáng 1 4 19/01/2022 09/03/2022 x x x x x

CD CGKL44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 504C3 1 4 Sáng 1 1 16/03/2022 16/03/2022 x

CD CGKLLT44A
Tiện trục dài không dùng giá 

đỡ
Nguyễn Ngọc Huệ 101C2 1 2 Chiều 11 12 17/01/2022 18/04/2022 x x x x x x x x x x

CD CGKLLT44A
Tiện trục dài không dùng giá 

đỡ
Nguyễn Ngọc Huệ 101C2 1 2 Chiều 11 11 25/04/2022 25/04/2022 x

CD CGKLLT44A
Tiện trục dài không dùng giá 

đỡ
Nguyễn Ngọc Huệ 101C2 1 2 Tối 13 14 17/01/2022 18/04/2022 x x x x x x x x x x

CD CGKLLT44A Gia công trên máy mài Lớp ghép Hồ Viết Hƣng 102C2 1 5 Sáng 1 4 20/01/2022 17/03/2022 x x x x x x

CD CGKLLT44A Gia công trên máy mài Lớp ghép Hồ Viết Hƣng 102C2 1 5 Chiều 7 10 20/01/2022 10/03/2022 x x x x x

CD CGKLLT44A Gia công trên máy mài Lớp ghép Hồ Viết Hƣng 102C2 1 5 Chiều 7 7 17/03/2022 17/03/2022 x

CD CKLT44A Thiết kế khuôn mẫu
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
201C3 1 6 Chiều 11 12 21/01/2022 01/04/2022 x x x x x x x x

CD CKLT44A Thiết kế khuôn mẫu
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
201C3 1 6 Tối 13 14 21/01/2022 25/03/2022 x x x x x x x

CD CKLT44A Truyền động thủy lực khí nén Hồ Viết Hƣng 502C3 1 5 Chiều 11 12 20/01/2022 17/03/2022 x x x x x x

CD CKLT44A Truyền động thủy lực khí nén Hồ Viết Hƣng 502C3 1 5 Tối 13 14 20/01/2022 10/03/2022 x x x x x

CD CKLT44A Truyền động thủy lực khí nén Hồ Viết Hƣng 502C3 1 5 Tối 13 13 17/03/2022 17/03/2022 x

CD CKLT44A Công nghệ CAD/CAM Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 201C3 1 2 Sáng 2 5 10/01/2022 21/02/2022 x x x x

CD CKLT44A Công nghệ CAD/CAM Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 201C3 1 6 Sáng 1 4 14/01/2022 18/02/2022 x x

CD CKLT44A Công nghệ CAD/CAM Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 103C3 1 6 Chiều 7 10 14/01/2022 14/01/2022 x

CD CKLT44A Công nghệ CAD/CAM Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 201C3 1 6 Chiều 7 10 18/02/2022 18/02/2022 x

CD CKLT44A Công nghệ CAD/CAM Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 201C3 1 6 Chiều 7 7 25/02/2022 25/02/2022 x
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CD CKLT44A Công nghệ CAD/CAM Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 201C3 1 7 Sáng 1 4 22/01/2022 22/01/2022 x

CD CKLT44A Công nghệ CAD/CAM Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 201C3 1 7 Chiều 7 10 22/01/2022 22/01/2022 x

CD CKLT44A Gia công trên máy mài Lớp ghép Hồ Viết Hƣng 102C2 1 5 Sáng 1 4 20/01/2022 17/03/2022 x x x x x x

CD CKLT44A Gia công trên máy mài Lớp ghép Hồ Viết Hƣng 102C2 1 5 Chiều 7 10 20/01/2022 10/03/2022 x x x x x

CD CKLT44A Gia công trên máy mài Lớp ghép Hồ Viết Hƣng 102C2 1 5 Chiều 7 7 17/03/2022 17/03/2022 x

CD CKLT44A Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp Lớp ghép Nguyễn Ngọc Huệ 101C2 1 2 Sáng 2 5 17/01/2022 14/03/2022 x x x x x x

CD CKLT44A Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp Lớp ghép Nguyễn Ngọc Huệ 101C2 1 4 Sáng 1 4 19/01/2022 09/03/2022 x x x x x

CD CKLT44A Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp Lớp ghép Nguyễn Ngọc Huệ 101C2 1 4 Sáng 1 1 16/03/2022 16/03/2022 x

CD HAN44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Bùi Mạnh Tuấn 503C3 1 3 Chiều 7 9 22/03/2022 24/05/2022 x x x x x x x x x

CD HAN44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Bùi Mạnh Tuấn 503C3 1 6 Sáng 1 3 18/02/2022 18/03/2022 x x x x x

CD HAN44A Gá lắp kết cấu hàn Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 4 Sáng 1 4 23/03/2022 18/05/2022 x x x x x x x x x

CD HAN44A Gá lắp kết cấu hàn Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 4 Sáng 1 3 25/05/2022 25/05/2022 x

CD HAN44A Gá lắp kết cấu hàn Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 4 Chiều 7 10 23/03/2022 18/05/2022 x x x x x x x x x

CD HAN44A Hàn và cắt khí Lớp ghép
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
302C2 1 7 Sáng 1 4 19/02/2022 09/04/2022 x x x x x x x x

CD HAN44A Hàn và cắt khí Lớp ghép
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
302C2 1 7 Chiều 7 10 19/02/2022 02/04/2022 x x x x x x x

CD HAN44A Hàn hồ quang tay Lớp ghép Đào Quốc Khánh
Xƣởng Hàn điện 

2
1 2 Sáng 2 5 14/02/2022 16/05/2022 x x x x x x x x x x x x

CD HAN44A Hàn hồ quang tay Lớp ghép Đào Quốc Khánh
Xƣởng Hàn điện 

2
1 5 Sáng 1 4 17/02/2022 19/05/2022 x x x x x x x x x x x x x x

CD HAN44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 3 Sáng 1 1 18/01/2022 22/03/2022 x x x x x x x x x x

CD HAN44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 3 Sáng 2 3 18/01/2022 22/03/2022 x x x x x x x x x x

CD HANLT44A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 502C3 1 2 Chiều 9 10 10/01/2022 28/02/2022 x x x x x

CD HANLT44A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 502C3 1 4 Chiều 9 10 12/01/2022 02/03/2022 x x x x x

CD HANLT44A Hàn đắp  Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 4 Sáng 1 4 02/03/2022 16/03/2022 x x x

CD HANLT44A Hàn đắp  Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 4 Chiều 7 10 02/03/2022 16/03/2022 x x x

CD HANLT44A Hàn đắp  Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 6 Sáng 1 4 18/02/2022 25/03/2022 x x x x x x

CD HANLT44A Hàn đắp  Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 6 Chiều 7 10 18/02/2022 18/03/2022 x x x x x

CD HANLT44A Hàn thép hợp kim Lớp ghép
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
203C2 1 3 Sáng 1 4 15/02/2022 29/03/2022 x x x x x x x

CD HANLT44A Hàn thép hợp kim Lớp ghép
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
203C2 1 3 Sáng 1 1 05/04/2022 05/04/2022 x

CD HANLT44A Hàn thép hợp kim Lớp ghép
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
203C2 1 3 Chiều 7 10 08/03/2022 29/03/2022 x x x x

CD HANLT44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 504C3 1 2 Sáng 2 5 17/01/2022 14/03/2022 x x x x x x

CD HANLT44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 504C3 1 4 Sáng 1 4 19/01/2022 09/03/2022 x x x x x

CD HANLT44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 504C3 1 4 Sáng 1 1 16/03/2022 16/03/2022 x
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CD HAN42A Sinh hoạt lớp 6 Đào Quốc Khánh 202C2 1 2 Chiều 11 11 10/01/2022 20/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CD HAN42A Hàn đắp  Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 4 Sáng 1 4 02/03/2022 16/03/2022 x x x

CD HAN42A Hàn đắp  Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 4 Chiều 7 10 02/03/2022 16/03/2022 x x x

CD HAN42A Hàn đắp  Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 6 Sáng 1 4 18/02/2022 25/03/2022 x x x x x x

CD HAN42A Hàn đắp  Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 6 Chiều 7 10 18/02/2022 18/03/2022 x x x x x

CD HAN42A Hàn dƣới lớp thuốc (SAW) Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 7 Sáng 1 4 22/01/2022 12/03/2022 x x x x

CD HAN42A Hàn dƣới lớp thuốc (SAW) Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 7 Sáng 1 2 29/01/2022 12/02/2022 x x x

CD HAN42A Hàn dƣới lớp thuốc (SAW) Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 7 Sáng 1 5 26/02/2022 19/03/2022 x x

CD HAN42A Hàn dƣới lớp thuốc (SAW) Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 7 Chiều 7 10 22/01/2022 12/03/2022 x x x x x x x x

CD HAN42A Hàn thép hợp kim Lớp ghép
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
203C2 1 3 Sáng 1 4 15/02/2022 29/03/2022 x x x x x x x

CD HAN42A Hàn thép hợp kim Lớp ghép
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
203C2 1 3 Sáng 1 1 05/04/2022 05/04/2022 x

CD HAN42A Hàn thép hợp kim Lớp ghép
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
203C2 1 3 Chiều 7 10 08/03/2022 29/03/2022 x x x x

TC CGKL43A Phát triển năng lực khởi nghiệp Lớp ghép Võ Văn Lợi 504C3 1 4 Sáng 6 6 19/01/2022 06/04/2022 x x x x x x x x

TC CGKL43A Phát triển năng lực khởi nghiệp Lớp ghép Võ Văn Lợi 504C3 1 4 Chiều 7 8 19/01/2022 30/03/2022 x x x x x x x

TC CGKL43A Phát triển năng lực khởi nghiệp Lớp ghép Võ Văn Lợi 504C3 1 4 Chiều 7 7 06/04/2022 06/04/2022 x

TC CGKL43A Phay CNC Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 103C3 1 3 Sáng 6 6 15/02/2022 15/02/2022 x

TC CGKL43A Phay CNC Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 103C3 1 3 Chiều 7 9 15/02/2022 15/02/2022 x

TC CGKL43A Phay CNC Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 103C3 1 3 Chiều 7 10 22/02/2022 12/04/2022 x x x x x x x x

TC CGKL43A Phay CNC Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 103C3 1 7 Chiều 7 10 09/04/2022 16/04/2022 x x

TC CGKL43A Phay CNC Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 103C3 1 7 Chiều 7 7 23/04/2022 23/04/2022 x

TC CGKL43A Sinh hoạt lớp 4 Lớp ghép
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
1 2 Chiều 11 11 10/01/2022 20/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

TC CGKL43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
502C3 1 5 Sáng 6 6 17/02/2022 14/04/2022 x x x x x x

TC CGKL43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
502C3 1 5 Chiều 7 9 17/02/2022 14/04/2022 x x x x x x

TC CGKL43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
502C3 1 6 Sáng 6 6 01/04/2022 15/04/2022 x x x

TC CGKL43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
502C3 1 6 Chiều 7 9 01/04/2022 08/04/2022 x x

TC CK43A Sinh hoạt lớp 4 Lớp ghép
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
1 2 Chiều 11 11 10/01/2022 20/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

TC CK43A AUTOCAD Đoàn Kim Sƣơng 1 2 Sáng 6 6 17/01/2022 04/04/2022 x x x x x x x x x

TC CK43A AUTOCAD Đoàn Kim Sƣơng 1 2 Chiều 7 9 17/01/2022 04/04/2022 x x x x x x x x x

TC CK43A AUTOCAD Đoàn Kim Sƣơng 1 5 Sáng 6 6 24/03/2022 07/04/2022 x x x

TC CK43A AUTOCAD Đoàn Kim Sƣơng 1 5 Chiều 7 9 24/03/2022 31/03/2022 x x

TC CK43A
Thiết kế quy trình công nghệ 

gia công cơ
Nguyễn Ngọc Huệ 1 3 Sáng 6 6 15/02/2022 19/04/2022 x x x x x x x x x x
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TC CK43A
Thiết kế quy trình công nghệ 

gia công cơ
Nguyễn Ngọc Huệ 1 3 Chiều 7 9 15/02/2022 12/04/2022 x x x x x x x x x

TC CK43A
Thiết kế quy trình công nghệ 

gia công cơ
Nguyễn Ngọc Huệ 1 4 Sáng 6 6 06/04/2022 13/04/2022 x x

TC CK43A
Thiết kế quy trình công nghệ 

gia công cơ
Nguyễn Ngọc Huệ 1 4 Chiều 7 9 06/04/2022 13/04/2022 x x

TC CK43A Thực tập hàn khí
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
1 4 Sáng 1 4 16/02/2022 23/03/2022 x x x x x x

TC CK43A Thực tập hàn khí
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
1 4 Chiều 7 10 16/02/2022 16/03/2022 x x x x x

TC CK43A Thực tập hàn khí
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
1 4 Chiều 7 7 23/03/2022 23/03/2022 x

TC CK43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
502C3 1 5 Sáng 6 6 17/02/2022 14/04/2022 x x x x x x

TC CK43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
502C3 1 5 Chiều 7 9 17/02/2022 14/04/2022 x x x x x x

TC CK43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
502C3 1 6 Sáng 6 6 01/04/2022 15/04/2022 x x x

TC CK43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
502C3 1 6 Chiều 7 9 01/04/2022 08/04/2022 x x

TC HAN43A
Hàn hồ quang dây lõi thuốc 

(FCAW) cơ bản
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 7 Sáng 1 4 26/03/2022 07/05/2022 x x x x x x

TC HAN43A
Hàn hồ quang dây lõi thuốc 

(FCAW) cơ bản
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 7 Chiều 7 10 26/03/2022 23/04/2022 x x x x x

TC HAN43A
Hàn hồ quang dây lõi thuốc 

(FCAW) cơ bản
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 7 Chiều 7 7 07/05/2022 07/05/2022 x

TC HAN43A Hàn dƣới lớp thuốc (SAW) Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 7 Sáng 1 4 22/01/2022 12/03/2022 x x x x

TC HAN43A Hàn dƣới lớp thuốc (SAW) Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 7 Sáng 1 2 29/01/2022 12/02/2022 x x x

TC HAN43A Hàn dƣới lớp thuốc (SAW) Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 7 Sáng 1 5 26/02/2022 19/03/2022 x x

TC HAN43A Hàn dƣới lớp thuốc (SAW) Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 7 Chiều 7 10 22/01/2022 12/03/2022 x x x x x x x x

TC HAN43A Sinh hoạt lớp 4 Lớp ghép
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
1 2 Chiều 11 11 10/01/2022 20/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

TC HAN43A Hàn MIG, MAG nâng cao Đào Quốc Khánh Xƣởng Hàn điện 1 3 Chiều 7 10 18/01/2022 19/04/2022 x x x x x x x x x x x x x x

TC HAN43A Hàn MIG, MAG nâng cao Đào Quốc Khánh Xƣởng Hàn điện 1 3 Chiều 7 7 26/04/2022 26/04/2022 x

TC HAN43A Hàn ống
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
203C2 1 2 Chiều 7 10 17/01/2022 18/04/2022 x x x x x x x x x x x x x

TC HAN43A Hàn ống
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
203C2 1 2 Chiều 7 7 25/04/2022 25/04/2022 x

TC CK44A Công nghệ chế tạo máy 1 Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 503C3 1 2 Sáng 2 5 16/05/2022 20/06/2022 x x x x x x

TC CK44A Công nghệ chế tạo máy 1 Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 503C3 1 6 Sáng 1 4 22/04/2022 17/06/2022 x x x x x x x x x

TC CK44A Dung sai – Kỹ thuật đo Lớp ghép Trần Minh Quang 503C3 1 5 Sáng 1 4 24/03/2022 05/05/2022 x x x x x x x

TC CK44A Dung sai – Kỹ thuật đo Lớp ghép Trần Minh Quang 503C3 1 5 Sáng 1 2 12/05/2022 12/05/2022 x

TC CK44A Giáo dục thể chất 1 Lớp ghép Nguyễn Trung Tâm 1 3 Sáng 1 3 19/04/2022 28/06/2022 x x x x x x x x x x

TC CK44A Pháp luật 1 Lớp ghép 1 7 Sáng 1 5 05/03/2022 19/03/2022 x x x

TC CK44A Sinh hoạt lớp 4 Lớp ghép
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
1 2 Chiều 11 11 10/01/2022 20/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

PHAY BÀO CƠ BẢN - N1 (TC CK44 + CD 

CK44)
Phay-Bào cơ bản Trần Ngọc Tân 103C2 1 4 Sáng 1 4 16/02/2022 25/05/2022 x x x x x x x x x x x x x x x

PHAY BÀO CƠ BẢN - N2  (CD CK4+ TC 

CK4)
Phay-Bào cơ bản Nguyễn Hữu Phúc 103C2 1 4 Chiều 7 9 16/02/2022 25/05/2022 x x x x x x x x x x x x x x x



LỚP HỌC PHẦN THỜI KHÓA BIỂU THỨ - BUỔI TIẾT NGÀY
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01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022

TC CK44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 504C3 1 3 Sáng 1 4 18/01/2022 01/03/2022 x x x x

TC CK44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 504C3 1 5 Sáng 1 4 20/01/2022 24/02/2022 x x x

TC CK44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 504C3 1 5 Sáng 1 2 03/03/2022 03/03/2022 x

TC CK44A Sinh hoạt lớp 2
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
1 2 Sáng 1 1 10/01/2022 20/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

TC CK44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
503C3 1 2 Sáng 2 5 14/02/2022 18/04/2022 x x x x x x x x x

TC CK44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
503C3 1 2 Sáng 2 2 25/04/2022 25/04/2022 x

TC CK44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép

Huỳnh Thanh 

Cƣờng
503C3 1 6 Sáng 1 4 08/04/2022 15/04/2022 x x

TC HAN44A Gá lắp kết cấu hàn Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 4 Sáng 1 4 23/03/2022 18/05/2022 x x x x x x x x x

TC HAN44A Gá lắp kết cấu hàn Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 4 Sáng 1 3 25/05/2022 25/05/2022 x

TC HAN44A Gá lắp kết cấu hàn Lớp ghép
Huỳnh Thanh 

Cƣờng
Xƣởng Hàn điện 1 4 Chiều 7 10 23/03/2022 18/05/2022 x x x x x x x x x

TC HAN44A Hàn và cắt khí Lớp ghép
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
302C2 1 7 Sáng 1 4 19/02/2022 09/04/2022 x x x x x x x x

TC HAN44A Hàn và cắt khí Lớp ghép
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
302C2 1 7 Chiều 7 10 19/02/2022 02/04/2022 x x x x x x x

TC HAN44A Hàn hồ quang tay Lớp ghép Đào Quốc Khánh
Xƣởng Hàn điện 

2
1 2 Sáng 2 5 14/02/2022 16/05/2022 x x x x x x x x x x x x

TC HAN44A Hàn hồ quang tay Lớp ghép Đào Quốc Khánh
Xƣởng Hàn điện 

2
1 5 Sáng 1 4 17/02/2022 19/05/2022 x x x x x x x x x x x x x x

TC HAN44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 3 Sáng 1 1 18/01/2022 22/03/2022 x x x x x x x x x x

TC HAN44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 3 Sáng 2 3 18/01/2022 22/03/2022 x x x x x x x x x x

TC CGKL44A AUTOCAD Lớp ghép Trần Minh Quang 201C3 1 4 Sáng 6 6 02/03/2022 09/03/2022 x x

TC CGKL44A AUTOCAD Lớp ghép Trần Minh Quang 201C3 1 4 Chiều 7 9 02/03/2022 09/03/2022 x x

TC CGKL44A AUTOCAD Lớp ghép Trần Minh Quang 201C3 1 4 Chiều 7 10 16/03/2022 11/05/2022 x x x x x x x x x

TC CGKL44A AUTOCAD Lớp ghép Trần Minh Quang 201C3 1 4 Chiều 7 7 18/05/2022 18/05/2022 x

TC CGKL44A Dung sai – Kỹ thuật đo Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 504C3 1 4 Sáng 1 4 06/04/2022 18/05/2022 x x x x x x x

TC CGKL44A Dung sai – Kỹ thuật đo Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 504C3 1 4 Sáng 1 2 25/05/2022 25/05/2022 x

TC CGKL44A Giáo dục thể chất 1 Lớp ghép Nguyễn Trung Tâm 1 3 Sáng 1 3 19/04/2022 28/06/2022 x x x x x x x x x x

TC CGKL44A Nguyên lý cắt – Dụng cụ cắt Lớp ghép Nguyễn Ngọc Huệ 504C3 1 2 Sáng 2 5 04/04/2022 30/05/2022 x x x x x x x

TC CGKL44A Nguyên lý cắt – Dụng cụ cắt Lớp ghép Nguyễn Ngọc Huệ 504C3 1 2 Sáng 2 3 06/06/2022 06/06/2022 x

TC CGKL44A Pháp luật 1 Lớp ghép 1 7 Sáng 1 5 05/03/2022 19/03/2022 x x x

TC CGKL44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 504C3 1 3 Sáng 1 4 18/01/2022 01/03/2022 x x x x

TC CGKL44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 504C3 1 5 Sáng 1 4 20/01/2022 24/02/2022 x x x

TC CGKL44A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Đoàn Kim Sƣơng 504C3 1 5 Sáng 1 2 03/03/2022 03/03/2022 x

TC CGKL44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 504C3 1 2 Sáng 2 5 17/01/2022 14/03/2022 x x x x x x

TC CGKL44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 504C3 1 4 Sáng 1 4 19/01/2022 09/03/2022 x x x x x
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TC CGKL44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 504C3 1 4 Sáng 1 1 16/03/2022 16/03/2022 x

CD OTO43A Truyền động thủy lực khí nén Hồ Viết Hƣng 502C3 1 6 Sáng 1 4 18/02/2022 08/04/2022 x x x x x x x x

CD OTO43A Truyền động thủy lực khí nén Hồ Viết Hƣng 502C3 1 6 Sáng 1 2 15/04/2022 15/04/2022 x

CD OTO43A Giáo dục thể chất 2 Lớp ghép Lê Tấn Xin 1 3 Chiều 9 10 19/04/2022 07/06/2022 x x x x x x x

CD OTO43A Giáo dục thể chất 2 Lớp ghép Lê Tấn Xin 1 5 Chiều 9 10 21/04/2022 09/06/2022 x x x x x x x x

HAN-KHI-GO- CDOTO43AB-N1 Hàn khí - gò Đào Quốc Khánh 302C2 1 4 Sáng 1 4 02/03/2022 11/05/2022 x x x x x x x x x x x

HAN-KHI-GO- CDOTO43AB-N1 Hàn khí - gò Đào Quốc Khánh 302C2 1 4 Sáng 1 1 18/05/2022 18/05/2022 x

HAN-KHI-GO- CDOTO43AB-N2 Hàn khí - gò
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
302C2 1 2 Sáng 1 4 14/02/2022 09/05/2022 x x x x x x x x x x x

HAN-KHI-GO- CDOTO43AB-N2 Hàn khí - gò
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
302C2 1 2 Sáng 1 1 16/05/2022 16/05/2022 x

HAN-KHI-GO- CDOTO43AB-N3 Hàn khí - gò
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
302C2 1 6 Chiều 7 10 18/02/2022 29/04/2022 x x x x x x x x x x x

HAN-KHI-GO- CDOTO43AB-N3 Hàn khí - gò
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
302C2 1 6 Chiều 7 7 06/05/2022 06/05/2022 x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N1
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 7 Sáng 1 4 09/04/2022 07/05/2022 x x x x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N1
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 7 Chiều 7 10 12/03/2022 23/04/2022 x x x x x x x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N1
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 7 Chiều 7 7 07/05/2022 07/05/2022 x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N2
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 7 Sáng 1 4 14/05/2022 18/06/2022 x x x x x x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N2
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 7 Chiều 7 10 14/05/2022 11/06/2022 x x x x x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N2
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 7 Chiều 7 7 18/06/2022 18/06/2022 x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N3
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 5 Sáng 1 4 10/03/2022 14/04/2022 x x x x x x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N3
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 5 Chiều 7 10 10/03/2022 07/04/2022 x x x x x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N3
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 5 Chiều 7 7 14/04/2022 14/04/2022 x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N1

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

Đỗ Thanh Kiếm 102C3 1 5 Sáng 1 4 28/04/2022 19/05/2022 x x x x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N1

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 5 Sáng 1 4 26/05/2022 23/06/2022 x x x x x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N1

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 5 Sáng 1 3 30/06/2022 30/06/2022 x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N1

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

Đỗ Thanh Kiếm 102C3 1 5 Chiều 7 9 28/04/2022 09/06/2022 x x x x x x x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N1

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

Đỗ Thanh Kiếm 102C3 1 5 Chiều 7 10 16/06/2022 23/06/2022 x x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N2

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

Đỗ Thanh Kiếm
Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 5 Sáng 1 4 17/02/2022 10/03/2022 x x x x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N2

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

Đỗ Thanh Kiếm
Xƣởng động lực 

2
1 5 Sáng 1 4 17/03/2022 14/04/2022 x x x x x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N2

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

Đỗ Thanh Kiếm
Xƣởng động lực 

2
1 5 Chiều 7 10 17/02/2022 07/04/2022 x x x x x x x x
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SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N3

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

102C3 1 8 Sáng 1 4 27/03/2022 05/06/2022 x x x x x x x x x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N3

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

102C3 1 8 Chiều 7 10 27/03/2022 29/05/2022 x x x x x x x x

SCBD-HTP- CDOTO43AB-N1
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 5 Sáng 1 4 17/02/2022 14/04/2022 x x x x x x x x x

SCBD-HTP- CDOTO43AB-N1
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 5 Chiều 7 10 17/02/2022 07/04/2022 x x x x x x x x

SCBD-HTP- CDOTO43AB-N2
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 5 Sáng 1 4 28/04/2022 23/06/2022 x x x x x x x x x

SCBD-HTP- CDOTO43AB-N2
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 5 Chiều 7 9 21/04/2022 09/06/2022 x x x x x x x x

SCBD-HTP- CDOTO43AB-N2
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 5 Chiều 7 10 16/06/2022 23/06/2022 x x

SCBD-HTP- CDOTO43AB-N3
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 7 Sáng 1 4 02/04/2022 28/05/2022 x x x x x x x x

SCBD-HTP- CDOTO43AB-N3
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 7 Chiều 7 10 26/03/2022 28/05/2022 x x x x x x x x

CD OTO43B Khởi nghiệp Võ Văn Lợi 204A1 1 6 Sáng 1 4 13/05/2022 10/06/2022 x x x x x

CD OTO43B Khởi nghiệp Võ Văn Lợi 204A1 1 6 Sáng 1 3 17/06/2022 17/06/2022 x

CD OTO43B Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 502C3 1 2 Chiều 9 10 10/01/2022 28/02/2022 x x x x x

CD OTO43B Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 502C3 1 4 Chiều 9 10 12/01/2022 02/03/2022 x x x x x

HAN-KHI-GO- CDOTO43AB-N1 Hàn khí - gò Đào Quốc Khánh 302C2 1 4 Sáng 1 4 02/03/2022 11/05/2022 x x x x x x x x x x x

HAN-KHI-GO- CDOTO43AB-N1 Hàn khí - gò Đào Quốc Khánh 302C2 1 4 Sáng 1 1 18/05/2022 18/05/2022 x

HAN-KHI-GO- CDOTO43AB-N2 Hàn khí - gò
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
302C2 1 2 Sáng 1 4 14/02/2022 09/05/2022 x x x x x x x x x x x

HAN-KHI-GO- CDOTO43AB-N2 Hàn khí - gò
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
302C2 1 2 Sáng 1 1 16/05/2022 16/05/2022 x

HAN-KHI-GO- CDOTO43AB-N3 Hàn khí - gò
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
302C2 1 6 Chiều 7 10 18/02/2022 29/04/2022 x x x x x x x x x x x

HAN-KHI-GO- CDOTO43AB-N3 Hàn khí - gò
Nguyễn Ngọc 

Cƣờng
302C2 1 6 Chiều 7 7 06/05/2022 06/05/2022 x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N1
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 7 Sáng 1 4 09/04/2022 07/05/2022 x x x x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N1
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 7 Chiều 7 10 12/03/2022 23/04/2022 x x x x x x x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N1
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 7 Chiều 7 7 07/05/2022 07/05/2022 x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N2
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 7 Sáng 1 4 14/05/2022 18/06/2022 x x x x x x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N2
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 7 Chiều 7 10 14/05/2022 11/06/2022 x x x x x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N2
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 7 Chiều 7 7 18/06/2022 18/06/2022 x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N3
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 5 Sáng 1 4 10/03/2022 14/04/2022 x x x x x x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N3
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 5 Chiều 7 10 10/03/2022 07/04/2022 x x x x x

SCBD-DTDHKK- CDOTO43AB-N3
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống điều hòa không khí
Huỳnh Minh Hoàng 109B1 1 5 Chiều 7 7 14/04/2022 14/04/2022 x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N1

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

Đỗ Thanh Kiếm 102C3 1 5 Sáng 1 4 28/04/2022 19/05/2022 x x x x
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10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27

Mã lớp Môn học Nhóm Giáo viên Phòng học Cơ sở Thứ Buổi Từ tiết
Đến 

tiết
Từ ngày Đến ngày 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03

01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N1

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 5 Sáng 1 4 26/05/2022 23/06/2022 x x x x x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N1

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 5 Sáng 1 3 30/06/2022 30/06/2022 x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N1

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

Đỗ Thanh Kiếm 102C3 1 5 Chiều 7 9 28/04/2022 09/06/2022 x x x x x x x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N1

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

Đỗ Thanh Kiếm 102C3 1 5 Chiều 7 10 16/06/2022 23/06/2022 x x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N2

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

Đỗ Thanh Kiếm
Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 5 Sáng 1 4 17/02/2022 10/03/2022 x x x x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N2

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

Đỗ Thanh Kiếm
Xƣởng động lực 

2
1 5 Sáng 1 4 17/03/2022 14/04/2022 x x x x x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N2

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

Đỗ Thanh Kiếm
Xƣởng động lực 

2
1 5 Chiều 7 10 17/02/2022 07/04/2022 x x x x x x x x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N3

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

102C3 1 8 Sáng 1 4 27/03/2022 05/06/2022 x x x x x x x x x

SCBD-HDC-PX-PD- CDOTO43AB-N3

Sửa chữa và bảo dƣỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 

tử

102C3 1 8 Chiều 7 10 27/03/2022 29/05/2022 x x x x x x x x

SCBD-HTP- CDOTO43AB-N1
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 5 Sáng 1 4 17/02/2022 14/04/2022 x x x x x x x x x

SCBD-HTP- CDOTO43AB-N1
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 5 Chiều 7 10 17/02/2022 07/04/2022 x x x x x x x x

SCBD-HTP- CDOTO43AB-N2
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 5 Sáng 1 4 28/04/2022 23/06/2022 x x x x x x x x x

SCBD-HTP- CDOTO43AB-N2
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 5 Chiều 7 9 21/04/2022 09/06/2022 x x x x x x x x

SCBD-HTP- CDOTO43AB-N2
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 5 Chiều 7 10 16/06/2022 23/06/2022 x x

SCBD-HTP- CDOTO43AB-N3
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 7 Sáng 1 4 02/04/2022 28/05/2022 x x x x x x x x

SCBD-HTP- CDOTO43AB-N3
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 7 Chiều 7 10 26/03/2022 28/05/2022 x x x x x x x x

TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Võ Chí Công 1 2 Chiều 7 9 28/02/2022 28/02/2022 x

TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Võ Chí Công 1 2 Chiều 7 8 07/03/2022 07/03/2022 x

TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Võ Chí Công 1 4 Sáng 1 4 23/02/2022 23/02/2022 x

TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Võ Chí Công 1 4 Chiều 7 10 23/02/2022 23/02/2022 x

TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Võ Chí Công 1 7 Sáng 1 4 05/03/2022 05/03/2022 x

TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Võ Chí Công 1 7 Chiều 7 10 05/03/2022 05/03/2022 x

TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Võ Chí Công 1 8 Sáng 1 4 20/02/2022 06/03/2022 x x x

TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Võ Chí Công 1 8 Chiều 7 10 20/02/2022 06/03/2022 x x x

TC OTO43B Thực tập động cơ diesel Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng
Xƣởng Động lực 

1
1 2 Chiều 7 10 14/02/2022 21/02/2022 x x

TC OTO43B Thực tập động cơ diesel Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng
Xƣởng Động lực 

1
1 4 Chiều 7 10 16/02/2022 16/02/2022 x

TC OTO43B Thực tập động cơ diesel Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng
Xƣởng Động lực 

1
1 5 Chiều 7 10 20/01/2022 20/01/2022 x

TC OTO43B Thực tập động cơ diesel Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng
Xƣởng Động lực 

1
1 6 Chiều 7 10 21/01/2022 18/02/2022 x x

TC OTO43B Thực tập động cơ diesel Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng
Xƣởng Động lực 

1
1 7 Sáng 1 4 22/01/2022 26/02/2022 x x x
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TC OTO43B Thực tập động cơ diesel Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng
Xƣởng Động lực 

1
1 7 Chiều 7 10 22/01/2022 19/02/2022 x x

TC OTO43B Thực tập động cơ diesel Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng
Xƣởng Động lực 

1
1 7 Chiều 7 7 26/02/2022 26/02/2022 x

TC OTO43B Thực tập động cơ diesel Nhóm 2 Võ Chí Công
Xƣởng động lực 

2
1 2 Chiều 7 9 17/01/2022 21/02/2022 x x x

TC OTO43B Thực tập động cơ diesel Nhóm 2 Võ Chí Công
Xƣởng động lực 

2
1 3 Chiều 7 10 18/01/2022 18/01/2022 x

TC OTO43B Thực tập động cơ diesel Nhóm 2 Võ Chí Công
Xƣởng động lực 

2
1 4 Chiều 7 10 19/01/2022 19/01/2022 x

TC OTO43B Thực tập động cơ diesel Nhóm 2 Võ Chí Công
Xƣởng động lực 

2
1 5 Chiều 7 10 20/01/2022 20/01/2022 x

TC OTO43B Thực tập động cơ diesel Nhóm 2 Võ Chí Công
Xƣởng động lực 

2
1 7 Sáng 1 4 22/01/2022 26/02/2022 x x x

TC OTO43B Thực tập động cơ diesel Nhóm 2 Võ Chí Công
Xƣởng động lực 

2
1 7 Chiều 7 10 22/01/2022 26/02/2022 x x x

TC OTO44A Sinh hoạt lớp 2 Đào Quốc Khánh 101C3 1 2 Sáng 1 1 10/01/2022 20/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

TT DCX- TC OTO44-N1 Thực tập động cơ xăng Phạm Tiến Dũng
Xƣởng Động lực 

1
1 2 Sáng 2 4 17/01/2022 20/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

TT DCX- TC OTO44-N1 Thực tập động cơ xăng Phạm Tiến Dũng
Xƣởng Động lực 

1
1 2 Sáng 2 5 27/06/2022 27/06/2022 x

TT DCX- TC OTO44-N1 Thực tập động cơ xăng Phạm Tiến Dũng
Xƣởng Động lực 

1
1 3 Sáng 1 4 24/05/2022 28/06/2022 x x x x x x

TT DCX- TC OTO44-N1 Thực tập động cơ xăng Phạm Tiến Dũng
Xƣởng Động lực 

1
1 4 Sáng 1 4 19/01/2022 16/02/2022 x x

TT DCX- TC OTO44-N2 Thực tập động cơ xăng Lê Đát Toa
Xƣởng động lực 

2
1 3 Sáng 1 4 15/02/2022 26/04/2022 x x x x x x x x x x x

TT DCX- TC OTO44-N2 Thực tập động cơ xăng Lê Đát Toa
Xƣởng động lực 

2
1 3 Sáng 1 2 10/05/2022 10/05/2022 x

TT DCX- TC OTO44-N2 Thực tập động cơ xăng Lê Đát Toa
Xƣởng động lực 

2
1 4 Sáng 1 4 19/01/2022 04/05/2022 x x x x x x x x x x x

TT DCX- TC OTO44-N3 Thực tập động cơ xăng Lê Đát Toa
Xƣởng động lực 

2
1 2 Sáng 2 4 09/05/2022 27/06/2022 x x x x x x x x

TT DCX- TC OTO44-N3 Thực tập động cơ xăng Lê Đát Toa
Xƣởng động lực 

2
1 3 Sáng 1 4 14/06/2022 21/06/2022 x x

TT DCX- TC OTO44-N3 Thực tập động cơ xăng Lê Đát Toa
Xƣởng động lực 

2
1 4 Sáng 1 4 18/05/2022 22/06/2022 x x x x x x

TT DCX- TC OTO44-N3 Thực tập động cơ xăng Lê Đát Toa
Xƣởng động lực 

2
1 4 Chiều 7 10 11/05/2022 22/06/2022 x x x x x x x

TT DCX- TC OTO44-N3 Thực tập động cơ xăng Lê Đát Toa
Xƣởng động lực 

2
1 4 Chiều 7 8 29/06/2022 29/06/2022 x

TT DIEN-TC OTO44-N1 Thực tập điện
Trần Thị Kim 

Phƣợng
310B2 1 3 Sáng 1 4 15/02/2022 29/03/2022 x x x x x x x

TT DIEN-TC OTO44-N1 Thực tập điện
Trần Thị Kim 

Phƣợng
310B2 1 3 Sáng 1 2 05/04/2022 05/04/2022 x

TT DIEN-TC OTO44-N2 Thực tập điện
Trần Thị Kim 

Phƣợng
310B2 1 6 Sáng 1 4 18/02/2022 01/04/2022 x x x x x x x

TT DIEN-TC OTO44-N2 Thực tập điện
Trần Thị Kim 

Phƣợng
310B2 1 6 Sáng 1 2 08/04/2022 08/04/2022 x

TT DIEN-TC OTO44-N3 Thực tập điện
Trần Thị Kim 

Phƣợng
310B2 1 5 Sáng 1 4 17/02/2022 31/03/2022 x x x x x x x

TT DIEN-TC OTO44-N3 Thực tập điện
Trần Thị Kim 

Phƣợng
310B2 1 5 Sáng 1 2 07/04/2022 07/04/2022 x

TC OTO44B Sinh hoạt lớp 2
Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh
101C3 1 2 Sáng 1 1 10/01/2022 20/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

TT DCX- TC OTO44-N1 Thực tập động cơ xăng Phạm Tiến Dũng
Xƣởng Động lực 

1
1 2 Sáng 2 4 17/01/2022 20/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

TT DCX- TC OTO44-N1 Thực tập động cơ xăng Phạm Tiến Dũng
Xƣởng Động lực 

1
1 2 Sáng 2 5 27/06/2022 27/06/2022 x

TT DCX- TC OTO44-N1 Thực tập động cơ xăng Phạm Tiến Dũng
Xƣởng Động lực 

1
1 3 Sáng 1 4 24/05/2022 28/06/2022 x x x x x x
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TT DCX- TC OTO44-N1 Thực tập động cơ xăng Phạm Tiến Dũng
Xƣởng Động lực 

1
1 4 Sáng 1 4 19/01/2022 16/02/2022 x x

TT DCX- TC OTO44-N2 Thực tập động cơ xăng Lê Đát Toa
Xƣởng động lực 

2
1 3 Sáng 1 4 15/02/2022 26/04/2022 x x x x x x x x x x x

TT DCX- TC OTO44-N2 Thực tập động cơ xăng Lê Đát Toa
Xƣởng động lực 

2
1 3 Sáng 1 2 10/05/2022 10/05/2022 x

TT DCX- TC OTO44-N2 Thực tập động cơ xăng Lê Đát Toa
Xƣởng động lực 

2
1 4 Sáng 1 4 19/01/2022 04/05/2022 x x x x x x x x x x x

TT DCX- TC OTO44-N3 Thực tập động cơ xăng Lê Đát Toa
Xƣởng động lực 

2
1 2 Sáng 2 4 09/05/2022 27/06/2022 x x x x x x x x

TT DCX- TC OTO44-N3 Thực tập động cơ xăng Lê Đát Toa
Xƣởng động lực 

2
1 3 Sáng 1 4 14/06/2022 21/06/2022 x x

TT DCX- TC OTO44-N3 Thực tập động cơ xăng Lê Đát Toa
Xƣởng động lực 

2
1 4 Sáng 1 4 18/05/2022 22/06/2022 x x x x x x

TT DCX- TC OTO44-N3 Thực tập động cơ xăng Lê Đát Toa
Xƣởng động lực 

2
1 4 Chiều 7 10 11/05/2022 22/06/2022 x x x x x x x

TT DCX- TC OTO44-N3 Thực tập động cơ xăng Lê Đát Toa
Xƣởng động lực 

2
1 4 Chiều 7 8 29/06/2022 29/06/2022 x

TT DIEN-TC OTO44-N1 Thực tập điện
Trần Thị Kim 

Phƣợng
310B2 1 3 Sáng 1 4 15/02/2022 29/03/2022 x x x x x x x

TT DIEN-TC OTO44-N1 Thực tập điện
Trần Thị Kim 

Phƣợng
310B2 1 3 Sáng 1 2 05/04/2022 05/04/2022 x

TT DIEN-TC OTO44-N2 Thực tập điện
Trần Thị Kim 

Phƣợng
310B2 1 6 Sáng 1 4 18/02/2022 01/04/2022 x x x x x x x

TT DIEN-TC OTO44-N2 Thực tập điện
Trần Thị Kim 

Phƣợng
310B2 1 6 Sáng 1 2 08/04/2022 08/04/2022 x

TT DIEN-TC OTO44-N3 Thực tập điện
Trần Thị Kim 

Phƣợng
310B2 1 5 Sáng 1 4 17/02/2022 31/03/2022 x x x x x x x

TT DIEN-TC OTO44-N3 Thực tập điện
Trần Thị Kim 

Phƣợng
310B2 1 5 Sáng 1 2 07/04/2022 07/04/2022 x

CD OTO44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Đoàn Kim Sƣơng 501C3 1 2 Sáng 2 5 14/02/2022 09/05/2022 x x x x x x x x x x x

CD OTO44A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Đoàn Kim Sƣơng 501C3 1 2 Chiều 7 7 25/04/2022 25/04/2022 x

CD OTO44A Sinh hoạt lớp 2 Nguyễn Hoài Thu 501C3 1 2 Sáng 1 1 10/01/2022 27/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CD OTO44A Hàn điện Nhóm 1 Trần Ngọc Tân
Xƣởng hàn điện 

1
1 5 Sáng 1 4 03/03/2022 09/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x

CD OTO44A Hàn điện Nhóm 2 Nguyễn Hữu Phúc
Xƣởng hàn điện 

1
1 4 Sáng 1 4 02/03/2022 08/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x

CD OTO44A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng

Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 3 Sáng 1 4 05/04/2022 10/05/2022 x x x x x

CD OTO44A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng

Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 3 Sáng 1 2 17/05/2022 17/05/2022 x

CD OTO44A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng

Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 3 Chiều 7 10 05/04/2022 10/05/2022 x x x x x

CD OTO44A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng

Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 4 Sáng 1 4 06/04/2022 11/05/2022 x x x x x x

CD OTO44A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng

Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 4 Chiều 7 10 06/04/2022 11/05/2022 x x x x x x

CD OTO44A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng

Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 5 Sáng 1 4 07/04/2022 12/05/2022 x x x x x x

CD OTO44A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng

Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 5 Chiều 7 10 07/04/2022 12/05/2022 x x x x x x

CD OTO44A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng

Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 6 Sáng 1 4 08/04/2022 06/05/2022 x x x x x

CD OTO44A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng

Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 6 Sáng 1 2 13/05/2022 13/05/2022 x

CD OTO44A
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 1 6 Chiều 7 10 08/04/2022 06/05/2022 x x x x x

CD OTO44A Thực tập động cơ xăng Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 3 Sáng 1 4 15/02/2022 29/03/2022 x x x x x x x



LỚP HỌC PHẦN THỜI KHÓA BIỂU THỨ - BUỔI TIẾT NGÀY

T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47

10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27

Mã lớp Môn học Nhóm Giáo viên Phòng học Cơ sở Thứ Buổi Từ tiết
Đến 

tiết
Từ ngày Đến ngày 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03

01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022

CD OTO44A Thực tập động cơ xăng Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 3 Chiều 7 10 15/02/2022 22/03/2022 x x x x x x

CD OTO44A Thực tập động cơ xăng Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 3 Chiều 7 8 29/03/2022 29/03/2022 x

CD OTO44A Thực tập động cơ xăng Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 4 Sáng 1 4 02/03/2022 23/03/2022 x x x x

CD OTO44A Thực tập động cơ xăng Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 4 Chiều 7 10 23/02/2022 23/03/2022 x x x x x

CD OTO44A Thực tập động cơ xăng Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 5 Sáng 1 4 17/02/2022 24/03/2022 x x x x x x

CD OTO44A Thực tập động cơ xăng Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 5 Sáng 1 2 31/03/2022 31/03/2022 x

CD OTO44A Thực tập động cơ xăng Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 5 Chiều 7 10 17/02/2022 24/03/2022 x x x x x x

CD OTO44A Thực tập động cơ xăng Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 6 Sáng 1 4 25/02/2022 25/03/2022 x x x x x

CD OTO44A Thực tập động cơ xăng Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 6 Chiều 7 10 25/02/2022 25/03/2022 x x x x x

CD OTO44B
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Đoàn Kim Sƣơng 501C3 1 5 Sáng 1 4 17/03/2022 26/05/2022 x x x x x x x x x x x

CD OTO44B
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Đoàn Kim Sƣơng 501C3 1 5 Sáng 1 1 02/06/2022 02/06/2022 x

CD OTO44B Hàn điện Nhóm 1 Nguyễn Hữu Phúc
Xƣởng hàn điện 

1
1 5 Chiều 7 10 03/03/2022 09/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x

CD OTO44B Hàn điện Nhóm 2 Trần Ngọc Tân
Xƣởng Hàn điện 

2
1 3 Sáng 1 4 01/03/2022 14/06/2022 x x x x x x x x x x x x x x x

CD OTO44B
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống phanh, lái
Nhóm 1 Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 3 Sáng 1 4 24/05/2022 31/05/2022 x x

CD OTO44B
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống phanh, lái
Nhóm 1 Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 3 Chiều 7 10 12/04/2022 31/05/2022 x x x x x x x

CD OTO44B
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống phanh, lái
Nhóm 1 Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 4 Sáng 1 4 18/05/2022 18/05/2022 x

CD OTO44B
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống phanh, lái
Nhóm 1 Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 4 Chiều 7 10 13/04/2022 18/05/2022 x x x x x x

CD OTO44B
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống phanh, lái
Nhóm 1 Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 7 Sáng 1 4 04/06/2022 18/06/2022 x x x

CD OTO44B
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống phanh, lái
Nhóm 1 Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 7 Sáng 1 2 25/06/2022 25/06/2022 x

CD OTO44B
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống phanh, lái
Nhóm 1 Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 7 Chiều 7 10 04/06/2022 18/06/2022 x x x

CD OTO44B
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống phanh, lái
Nhóm 2 Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 6 Sáng 1 4 21/01/2022 01/04/2022 x x x x x x

CD OTO44B
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống phanh, lái
Nhóm 2 Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 6 Sáng 1 4 08/04/2022 29/04/2022 x x x x

CD OTO44B
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống phanh, lái
Nhóm 2 Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

1
1 6 Sáng 1 2 06/05/2022 06/05/2022 x

CD OTO44B
Sửa chữa và bảo dƣỡng hệ 

thống phanh, lái
Nhóm 2 Võ Chí Công

Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 6 Chiều 7 10 21/01/2022 29/04/2022 x x x x x x x x x x x x x x x

CD OTO44B Thực tập động cơ xăng Nhóm 1 Võ Chí Công
Xƣởng Động lực 

1
1 3 Chiều 7 10 15/02/2022 22/03/2022 x x x x x x

CD OTO44B Thực tập động cơ xăng Nhóm 1 Võ Chí Công
Xƣởng Động lực 

1
1 4 Sáng 1 4 15/06/2022 29/06/2022 x x x

CD OTO44B Thực tập động cơ xăng Nhóm 1 Võ Chí Công
Xƣởng động lực 

2
1 4 Chiều 7 10 16/02/2022 06/04/2022 x x x x x x x

CD OTO44B Thực tập động cơ xăng Nhóm 1 Võ Chí Công
Xƣởng Động lực 

1
1 4 Chiều 7 10 25/05/2022 29/06/2022 x x x x x x

CD OTO44B Thực tập động cơ xăng Nhóm 2 Võ Chí Công
Xƣởng Động lực 

(gầm)
1 3 Sáng 1 4 07/06/2022 28/06/2022 x x x x

CD OTO44B Thực tập động cơ xăng Nhóm 2 Võ Chí Công
Xƣởng Động lực 

1
1 3 Chiều 7 10 07/06/2022 28/06/2022 x x x x

CD OTO44B Thực tập động cơ xăng Nhóm 2 Võ Chí Công
Xƣởng Động lực 

1
1 6 Sáng 1 4 13/05/2022 24/06/2022 x x x x x x x



LỚP HỌC PHẦN THỜI KHÓA BIỂU THỨ - BUỔI TIẾT NGÀY

T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47
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Mã lớp Môn học Nhóm Giáo viên Phòng học Cơ sở Thứ Buổi Từ tiết
Đến 

tiết
Từ ngày Đến ngày 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03

01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022

CD OTO44B Thực tập động cơ xăng Nhóm 2 Võ Chí Công
Xƣởng Động lực 

1
1 6 Sáng 3 4 06/05/2022 06/05/2022 x

CD OTO44B Thực tập động cơ xăng Nhóm 2 Võ Chí Công
Xƣởng Động lực 

1
1 6 Chiều 7 10 06/05/2022 24/06/2022 x x x x x x x

PHÒNG QLĐT NGƯỜI LẬP

HUỲNH LÊ BÍCH TUYỀN

TRƯỞNG KHOA

BÙI MẠNH TUẤN

Phú Yên, ngày 15 tháng 01 năm 2022
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